
TT Mã SV Ngày sinh
Lớp

ngành 1
Ngành 1

Điểm TBC

ngành 1
Ngành 2

1 1611010862 Trần Thị Minh Thư 04/04/1998 ĐH7KE3 Kế toán 3.52
Quản lý tài nguyên 

và môi trường

2 1811180229 Phạm Ngọc Hà 25/10/2000 ĐH8QTKD1 Quản trị kinh doanh 2.28
Quản lý tài nguyên 

và môi trường

3 1911010566 Nguyễn Phương Nhung 14/03/2001 ĐH9KE3 Kế toán 2.38
Quản lý tài nguyên 

và môi trường

4 1811070959 Nguyễn Bá Long 01/10/2000 ĐH8M1
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
2.89 Kế toán

5 1811110956 Nguyễn Cẩm Ngọc 13/05/1999 ĐH8QĐ3 Quản lý đất đai 2.02 Kế toán

6 1811140573 Nông Hoàng Mai Nga 11/11/2000 ĐH8QTDL2
Quản trị dịch vụ

 du lịch và lữ hành
2.56 Kế toán

7 1911101875 Phan Thị Thiết 20/07/2001 ĐH9QM2
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
2.78 Kế toán

8 1911060058 Tô Thành Nam 09/05/1999 ĐH9C1 Công nghệ thông tin 2.80 Quản trị kinh doanh

9 1811010565 Trần Thị Hương Hiền 10/10/1999 ĐH8KN Kế toán 2.51 Công nghệ thông tin

10 1811141365 Lương Trường Nam 17/01/2000 ĐH8QTDL6
Quản trị dịch vụ

 du lịch và lữ hành
2.67 Công nghệ thông tin

Họ và tên
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11 1811010027 Tạ Văn Phúc 26/12/2000 ĐH8KN Kế toán 2.27 Quản lý đất đai

12 1811140637 Điền Văn Cảnh 18/05/2000 ĐH8QTDL3
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành
2.26 Quản lý đất đai

13 1911010302 Trần Thị Hải Trang 09/12/2001 ĐH9KE2 Kế toán 2.55 Quản lý đất đai

14 1911170310 Trần Hữu Long 05/08/2001 ĐH9LA1 Luật 3.28 Quản lý đất đai

15 1911170417 Lâm Văn Thái Lộc 26/09/2001 ĐH9LA1 Luật 3.39 Quản lý đất đai

16 1811070962 Ngô Thế Hoàng Kiên 07/08/1996 ĐH8M1
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
2.45 Luật

17 1811100415 Lục Văn Linh 12/09/2000 ĐH8QM1
Quản lý tài nguyên

 và môi trường
2.85 Luật

18 1911010897 Vũ Phương Thảo 12/09/2001 ĐH9KE5 Kế toán 2.44 Luật

19 1911110079 Nguyễn Tiến Dũng 02/07/2001 ĐH9QĐ1 Quản lý đất đai 3.02 Luật

Tổng số: 19
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